
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo
Thông tư sổ 61/201 7/TT-BTC
ngày 15 tháng 6 năm 2017 của

Bộ Tài chínhĐơn vị: TRƯỜNG THPT TRÀN HƯNG ĐẠO
Chương: 622 - Mã EĐV 1037383

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 2322/QĐ-SGDÐT ngày 27/12/2021 của Gián đốc sở Giáo dục và
Đào tạo thành phố Hồ Chỉ Mnh

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:dồng

Số
Nội dung Dự toán được giaoTT

|Tông sô thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
Số thu phí, lệ phí

1.1|Lęphí
LệphíA
|Lệ phí B

......
2|Chi từ nguôn thu phí dược đế lại

2.1|Chi sự nghiệp....
a Kinh phí nhiệm vụ thườngxuyên
b|Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2| Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chê độ tự chủ
b| Kinh phí không thực hiện chể độ tự chủ
3 Sô phí, lệ phí nộp NSNN
3.1|Lệ phí

Lệ phí A
Lệ phí B

II|Dự toán chỉ ngân sách nhà nước
1|Chi quản lýhành chính

1.1| Kinh phí thực hiện chể độ tự chủ
1.2|Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
3|Chi sự nghiệp giáo dục, đàotạo, dạy nghê 18.197.056.000

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2|Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi lương và các khoàn chỉ phí hoạt động
|Phụ câp thâm niên nhà giáo
Phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy người khuyêt tật
Chi thu nhập tăng thêm theo NQ03/2018/NQ-HÐND

18.197.056.000
13.069.853.000
1.281.886.000
285.747.000

3.559.570.000

Ngày 18tháng 01 năm 2022
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